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Bộ sưu tập

うえ
ue
trên / phía trên

なか
naka
trong / bên trong

した
shita
dưới / phía dưới

うしろ
ushiro
sau / phía sau

そと
soto
ngoài / bên ngoài

ちかく
chikaku
gần 

となり
tonari
kế bên

よこ
yoko
bên cạnh

まえ
mae
trước / phía trước

位置 いちVị trí


